
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  Ĩ AN    NH   NH  Ư NG
 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Ngọc 

2. Bà Hoàng Lệ Chi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu,   ƣ         n n  n d n 

thành phố Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên 

tòa: Bà Bùi Thị Xuân Tình - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 t  ng 4 năm 2023 tại Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bìn  Dƣơng xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý số 396/2022/TLST-DS ngày 

23/11/2022 về việc “ r n  c ấp   p   ng tín dụng” t eo Quyết  ịn   ƣ  vụ án 

ra xét xử số 19/2023/QĐXXST-DS ngày 23/02/2023, giữ  c c  ƣơng sự: 

- Nguyên  ơn: Ng n  àng t ƣơng mại cổ phần Q; trụ sở: Tầng 1 và tầng 2, 

Tòa nhà Sailing Tower, số 1, p ƣờng B, quận 1, Thành phố H. Địa chỉ liên lạc: 

Tầng 6, tòa nhà Pax Sky – 26 U, p ƣờng 25, quận B, Thành phố H. 

Ngƣời  ại diện h p pháp: Ông Phạm Tiến N, ông Võ Văn  , ông Nguyễn 

Trí M – Cán bộ Ngân hàng TMCP Q – Là ngƣời  ại diện theo uỷ quyền (văn 

bản uỷ quyền ngày 13/7/2022). Ông Phạm Tiến N có mặt. Ông Võ Văn T, ông 

Nguyễn Trí M vắng mặt. 

- Bị  ơn: Ông Lâm Tấn T2; sin  năm 1997;  ịa chỉ: 4/27B khu phố Đ, 

p ƣờng T, thành phố D, tỉnh  B. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-   eo  ơn   ởi kiện ngày 15/11/2021, lời khai trong quá trình tố tụng 

nguyên  ơn trình bày: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ  Ĩ AN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
————————— 

Bản án số: 32/2023/DS-ST
 

Ngày 03-4-2023
 

V/v tranh chấp h p   ng tín dụng
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 
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Ngân hàng TMCP Q (V) và ông Lâm Tấn T2 có ký H p   ng tín dụng số 

7171177.19 ngày 09/07/2019 với nội dung: V cho ông Thành vay số tiền 

720.000.000   ng, mục  íc  ở mua xe ô tô nhãn hiệu Kia Grand Sedona, thời 

hạn vay 60 tháng kể từ ngày 12/7/2019  ến ngày 11/7/2024; lãi suất tại thời 

 iểm giải ng n là 11.7%/năm. Lãi suất này sẽ  ƣ c V chủ  ộng  iều chỉnh 03 

tháng một lần bằng lãi suất cơ sở theo sản phẩm t eo quy  ịnh của V tại thời 

 iểm  iều chỉnh cộng biên  ộ 3%/năm;  oàn trả khoản vay gốc hàng tháng là 

12.000.000   ng cùng với ngày trả lãi, phần còn lại trả vào kỳ cuối cùng; hoàn 

trả lãi hàng tháng; trả p í t eo quy  ịnh của V từng thời kỳ; lãi quá hạn bằng 

15% lãi trong hạn. Thực hiện theo H p   ng tín dụng  ã   , V  ã giải ngân cho 

ông Thành số tiền v y 720.000.000   ng t eo Đơn  ề nghị giải ngân kiêm khế 

ƣớc nhận n  số 7171177 (1).19 ngày 11/7/2019. 

Khoản vay có tài sản bảo  ảm là xe ô tô hiệu KIA, biển kiểm soát 61A-

636.20 theo H p   ng thế chấp p ƣơng tiện vận tải số 6521494.19 ngày 

09/7/2019. 

Quá trình thực hiện h p   ng ông Lâm Tấn T2  ã vi p ạm ng ĩ  vụ thanh 

toán n  gốc và lãi phát sinh, tạm tín   ến ngày 03/4/3023 là 505.785.414   ng, 

trong  ó b o g m: N  gốc: 382.000.000   ng, n  lãi: 123.785.414   ng. Vì vậy, 

V yêu cầu ông Thành trả số n  này và tiền lãi phát sinh từ ngày 04/4/2023 cho 

 ến khi trả xong khoản n . V không yêu cầu giải quyết  ối với tài sản bảo  ảm. 

- Đối với bị đơn ông Lâm Tấn T2: Sau khi thụ lý vụ  n,      n  ã tống 

 ạt thông báo thụ lý vụ án bằng  ìn  t  c niêm yết công khai và yêu cầu bị  ơn 

có ý kiến trả lời bằng văn bản  ối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn 

n ƣng bị  ơn không có ý kiến cũng   ông cung cấp tài liệu, ch ng c . Tòa án 

triệu tập nguyên  ơn, bị  ơn tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai ch ng c  và tham gia hòa giải, n ƣng bị  ơn vắng mặt không có lý 

do. Đ ng thời, bị  ơn cũng   ông cung cấp bất c  tài liệu, ch ng c  gì. 

- Ý kiến củ   ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng t  m gi  p iên t  :  

Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội   ng xét xử, nguyên  ơn  ã c ấp hành 

và tuân theo pháp luật  úng quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Bị 

 ơn  ã  ƣ c triệu tập h p lệ n ƣng vắng mặt lần th  2 nên Hội   ng xét xử tiến 

hành xét xử vắng mặt c c  ƣơng sự là h p lệ.  

Về nội dung vụ án, xét thấy nguyên  ơn và bị  ơn có quan hệ h p   ng 

tín dụng và nguyên  ơn  ã giải ngân số tiền v y 720.000.000   ng t eo Đơn  ề 

nghị giải ngân kiêm khế ƣớc nhận n  số 7171177 (1).19 ngày 11/7/2019. Bị  ơn 

vi phạm ng ĩ  vụ thanh toán nên yêu cầu khởi kiện củ  nguyên  ơn  ối với bị 

 ơn là có cơ sở,  ề nghị Hội   ng xét xử xem xét chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Bị  ơn ông Lâm Tấn T2  ã  ƣ c triệu tập h p lệ  ến lần th  2  ể 

t  m gi  p iên toà n ƣng vắng mặt hai lần liên tiếp không có lý do nên Hội 

  ng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị  ơn t eo quy  ịnh củ  Điều 228 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

[2] Giữa V và ông Lâm Tấn T2 có ký H p   ng tín dụng số 7171177.19 

ngày 09/07/2019. Thực hiện theo h p   ng V  ã giải ngân cho ông Thành số 

tiền v y 720.000.000   ng t eo Đơn  ề nghị giải ngân kiêm khế ƣớc nhận n  số 

7171177 (1).19 ngày 11/7/2019. Xét H p   ng tín dụng  ã    giữa V với ông 

  àn  là  úng quy  ịnh nên phát sinh hiệu lực. Ông   àn   ã n ận  ƣ c số tiền 

vay theo h p   ng nên có trách nhiệm trả tiền vay theo thoả thuận tại  iểm 1.5 

Khoản 1 của H p   ng tín dụng. 

[3] Theo trình bày của V trong quá trình tố tụng và tại phiên toà thì ông 

Thành chỉ mới t  n  to n  ƣ c cho V số tiền n  gốc 338.000.000   ng và n  lãi 

133.748.626   ng, còn n  lại số tiền tạm tín   ến ngày 03/4/3023 là 

505.785.414   ng, trong  ó b o g m: N  gốc: 382.000.000   ng, n  lãi: 

123.785.414   ng. Bị  ơn ông   àn  vắng mặt tại phiên toà, không có ý kiến và 

ch ng c  phản b c  ối với phần trình bày và yêu cầu khởi kiện củ  nguyên  ơn. 

Do  ó, có căn c  chấp nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên  ơn, buộc ông Thành 

phải trả số tiền n  còn thiếu tạm tín   ến ngày 03/4/2023 là 505.785.414   ng, 

trong  ó b o g m: N  gốc: 382.000.000   ng, n  lãi: 123.785.414   ng và tiền 

lãi p  t sin  c o  ến khi thanh toán xong khoản n .  

[4] Quá trình tố tụng và tại p iên toà,  ại diện V x c  ịnh không yêu cầu 

giải quyết  ối với tài sản bảo  ảm là xe ô tô hiệu KIA, biển kiểm soát 61A-

636.20 theo H p   ng thế chấp p ƣơng tiện vận tải số 6521494.19 ngày 

09/7/2019. Vì vậy, Hội   ng xét xử không xem xét giải quyết  ối với tài sản bảo 

 ảm. 

  [5] Quan  iểm củ   ại diện Viện kiểm sát phát biểu tại phiên tòa là có căn 

c , phù h p với quy  ịnh của pháp luật. 

  [6] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Anh Lâm Tấn T2 phải chịu án phí có giá 

ngạch  ƣ c tính trên tổng số tiền phải trả cho V t eo quy  ịnh của Điều 147 Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy B n t ƣờng vụ Quốc hội quy 

 ịnh về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 95 Luật các tổ ch c tín dụng năm 2010 sửa  ổi, bổ sung 

năm 2017; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy b n t ƣờng vụ Quốc hội về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 



4 

 

Căn c  vào c c Điều 92, 144, 147, 228 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015, tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ng n  àng t ƣơng mại cổ phần Q  ối 

với ông Lâm Tấn T2. 

Buộc ông Lâm Tấn T2 phải trả cho Ng n  àng t ƣơng mại cổ phần Q số 

tiền còn n  phát sinh từ H p   ng tín dụng số 7171177.19 ngày 09/07/2019 tạm 

tín   ến ngày 03/4/2023 là 505.785.414 (năm trăm lẻ năm triệu bảy trăm t m 

mƣơi lăm ng ìn bốn trăm mƣời bốn)   ng, trong  ó b o g m: N  gốc 

382.000.000 (b  trăm t m mƣơi   i triệu)   ng, n  lãi 123.785.414 (một trăm 

  i mƣơi b  triệu bảy trăm t m mƣơi lăm ng ìn bốn trăm mƣời bốn)   ng  

Tiền lãi  ƣ c tiếp tục tính từ ngày 03/4/2023 c o  ến khi ông Lâm Tấn 

T2 trả xong khoản n  theo m c lãi suất thoả thuận trong H p   ng tín dụng số 

7171177.19 ngày 09/07/2019. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm: Ông Lâm Tấn T2 phải nộp 24.231.000 (hai 

mƣơi bốn triệu   i trăm b  mƣơi mốt ng ìn)   ng. Trả lại cho Ngân hàng 

t ƣơng mại cổ phần Q 11.012.512 (mƣời một triệu   ông trăm mƣời hai nghìn 

năm trăm mƣời   i)   ng tiền tạm  ng án p í  ã nộp t eo biên l i t u tiền số 

0000785 ngày 15/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng.  

3. Đƣơng sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mƣời 

lăm) ngày  ể từ ngày tuyên  n. Đƣơng sự vắng mặt  ƣ c quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày, kể từ ngày nhận  ƣ c bản án hoặc niêm 

yết. 

 rƣờng h p bản án, quyết  ịn   ƣ c t i  àn  t eo quy  ịnh tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự t ì ngƣời  ƣ c thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế t i  àn   n t eo quy  ịnh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn   n  ƣ c thực hiện theo quy 

 ịnh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 
 

Nơi nhận: 
- Đƣơng sự (02);  

- TAND tỉn  Bìn  Dƣơng (01); HẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND thành phố Dĩ An (01); 

- CCTHADS TP. Dĩ An (01); 

- Lƣu: VP,    sơ vụ án (02).  

  

 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S   HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Thanh 
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